
  

  

07. Loại hình nhập của doanh nghiệp chế xuất
  
  

A. Cách mở tờ khai:

1. Doanh nghiệp nội địa bán hàng cho DNCX (có làm định mức) thì làm tờ khai XNK-TC mẫu
HQ/2002-TC

- DN nội địa mở loại hình XKD-MNĐ,XSX-TC 

- DNCX mở loại hình NSX-TC

2. Doanh nghiệp nội địa bán hàng cho DNCX (không làm định mức) thì làm tờ khai mẫu
HQ/2002-XK;HQ/2002-NK

- DN nội địa mở loại hình XKD-MNĐ,XDT-SXX

- DNCX mở loại hình NDT-KCX

  3. DNCX bán sản phẩm cho DN nội địa thì làm tờ khai XNK-TC mẫu HQ/2002-TC

- DN nội địa mở theo từng loại hình XK

- DNCX mở loại hình SXX-TC

  4. DNCX bán sản phẩm cho DNCX thì làm tờ khai XNK-TC mẫu HQ/2002-TC

  5. DNCX bán phế liệu cho DN nội địa thì làm tờ khai mẫu HQ/2002-XK;HQ/2002-NK

- DN nội địa mở loại hình NKD-MHĐ 

- DNCX mở loại hình XDT-KD

B. Quyền mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa

1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chế xuất được mua hàng hoá từ thị trường nội địa
để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hoá thuộc diện cấm xuất
khẩu.

  2. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng hóa sau:

a) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;



b) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;

c) Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện
được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa thực hiện theo quy định
của pháp luật về thương mại.

I. Đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu :

  1. Hàng hoá xuất khẩu ,nhập khẩu giữa DNCX với nước ngoài :

Nguyên liệu , vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: DNCX làm thủ tục nhập khẩu , xuất khẩu theo
qui trình ban hành tại Quyết định số 874/QĐ -TCHQ ngày 15/05 /2006 của Tổng cục Hải quan , trừ việc
kê khai tính thuế ;các công việc liên quan khác thực hiện theo qui trình ban hành tại Quyết định 929/QĐ
-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan .

2. Hàng hoá mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa :DNCX và doanh nghiệp nội địa theo qui định tại
Điều 15 ,Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ:

2.1.Hàng hoá mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa :DNCX và doanh nghiệp nội địa kí kết hợp đồng
mua bán giữa hai bên , làm thủ tục hải quan theo các bước và sử dụng tờ khai của loại hình XNK tại chỗ
theo Quyết định số 928/QĐ -TCHQ ngày 25/05 /2006 của Tổng cục Hải quan(không yêu cầu phải thoả
mãn các điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ ).

2.2.Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất còn giá trị thương mại bán vào thị trường nội địa
:

+Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại thuộc loại được phép bán vào thị trường nội địa, doanh
nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu theo qui định đối với hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng
hoá .

+Phế liệu, phế phẩm không còn giá trị thương mại , DNCX muốn tiêu huỷ phải có văn bản chấp thuận
của cơ quan quản lí môi trường .Việc tiêu huỷ thực hiện theo qui định của pháp luật, có sự giám sát của
Chi cục Hải quan quản lí DNCX .

  3. Thanh khoản hồ sơ đối với loại hình nhập SXXK của DNCX :

3.1. Hồ sơ thanh khoản thực hiện theo qui định tại điểm X, Mục 2 ,Phần B ,Thông tư 112/2005/TT-BTC
ngày 15/12/2005 ;có 04 biểu mẫu thanh khoản kèm công văn này gồm :

  - Bảng tổng hợp các tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu :Mẫu 01/HSTK-CX

  - Bảng tổng hợp các tờ khai hải quan xuất khẩu sản phẩm :Mẫu 02/HSTK-CX .

- Bảng kê định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhập khẩu của một đơn vị sản phẩm :Mẫu số 03/ĐKNLNK-
CX .

  - Báo cáo nhập, xuất ,tồn nguyên liệu nhập khẩu :Mẫu số 04/HSTK-CX ;

3.2. Mỗi quí thanh khoản một lần; thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu
quý sau.



II.Đối với loại hình gia công :

  1. DNCX gia công hàng hoá với thương nhân nước ngoài :

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài Chính .

  2.DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công :

Doanh nghiệp nội địa nhận gia công làm thủ tục hải quan theo qui định về gia công hàng hoá cho thương
nhân nước ngoài tại Chi cục Hải quan quản lí DNCX theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày
24/08/2004 của Bộ Tài Chính .

  3.DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa :

Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo qui định về gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài
tại Chi cục hải quan quản lí DNCX theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài
Chính .

4. Đối với hàng hoá gia công giữa các DNCX với nhau thì DNCX nhận gia công làm thủ tục hải quan
theo quy định đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài theo Quýêt định 69/2004/QĐ-BTC ngày
24/08/2004 của Bộ Tài Chính .

5. Về thời hạn và hồ sơ thanh khoản thực hiện theo qui định tại Quýêt định 69/2004/QĐ-BTC ngày
24/08/2004 của Bộ Tài Chính .

III. Đối với hàng hoá tạo tài sản cố định :

1.Hàng hoá nhập khẩu :Làm thù tục theo qui định trên cơ sở văn bản đề nghị của giám đốc doanh nghiệp,
kèm danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định (chi tiết mặt hàng, số lượng , chủng loại ),không yêu
cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng kí danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế .

  2.Thanh lí tài sản cố định :

- Đối với DNCX có vốn đầu tư nước ngoài : Thực hiện theo qui định tại điểm 4 ,phần II ,Thông tư số
04/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương ).

- Đối với DNCX trong nước :Bộ Tài Chính đang có công văn trao đổi với các Bộ ,ngành liên quan .Do vậy
, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn sau.

IV. Một số hoạt động đặc thù của DNCX:

  1.Hàng hoá luân chuyển nội bộ trong DNCX không phải làm thủ tục Hải quan .

2.Hàng hoá trao đổi giữa DNCX với DNCX thì làm thủ tục Hải quan thực hiện theo các bước và sử dụng
tờ khai theo loại hình XNK tại chỗ theo Quyết định số 928/QĐ -TCHQ ngày 25/05 /2006 của Tổng cục
Hải quan(không yêu cầu phải thoả mãn các điều kiện về xuất nhập khẩu tại chỗ ).

3. Xử lí đối với nguyên liệu ,vật tư nhập khẩu khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp
chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp (DN) bình thường và ngược lại :

3.1.Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành DN bình thường :



- Thanh khoản nguyên liệu , vật tư nhập khẩu ;

- Xác định nguyên liệu , vật tư còn tồn kho ;

- Thực hiện việc truy thu thuế theo qui định ;

- Thời điểm thanh khoản và xác định nguyên liệu , vật tư còn tồn kho thực hiện trước khi mở tờ khai xuất
nhập khẩu theo loại hình doanh nghiệp bình thường .

3.2. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DN bình thường sang DNCX :

- Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu ,vật tư còn tồn kho ;

- Hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật tư còn tồn kho ;

- Thời điểm báo cáo và kiểm tra nguyên liệu .vật tư còn tồn kho thực hiện trước khi mở tờ khai xuất nhập
khẩu theo loại hình DNCX .

Trong quá trình thực hiện văn bản này, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì Cục Hải quan
tỉnh ,thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục để xem xét ,giải quyết ./.

 

  

Dịch vụ khác

 
  

   
  

11. Chuyển cửa khẩu

  Trừ hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều này, các loại hàng hóa khác đều được phép kinh doanh theo
phương thức chuyển khẩu; ...  

  
Đọc thêm 11. Chuyển cửa khẩu
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10. Hàng dệt may

  Thực hiện công văn số 6450/TCHQ-CNTT ngày 15/11/2007 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình
Dương hướng dẫn khai hải quan đối với ...  

  
Đọc thêm 10. Hàng dệt may

 
  

   
  

09. Loại hình nhập phi mậu dịch

  - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch phải là những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập
khẩu, cấm xuất khẩu ...  

  
Đọc thêm 09. Loại hình nhập phi mậu dịch
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08. Loại hình tạm nhập -tái xuất hoặc tạm xuất-tái nhập

  Thương nhân đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua các cửa khẩu
quốc tế, cảng biển quốc ...  

  
Đọc thêm 08. Loại hình tạm nhập -tái xuất hoặc tạm xuất-tái nhập

 
  

   
  

06. Loại hình nhập gia công chuyển tiếp

  Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia
công khác tại ...  

  
Đọc thêm 06. Loại hình nhập gia công chuyển tiếp
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05. Nhập gia công

  Quy trình thủ tục hải quan để xuất khẩu sản phẩm gia công: thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan đối
với hàng ...  

  
Đọc thêm 05. Nhập gia công
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